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Nguyễn Phúc Nguyên*

ĐẠO PHÁP - DÂN TỘC - CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

G I Á O  H Ộ I  P H ẬT  G I Á O  V I Ệ T  N A M

VỮNG VÀNG ĐƯỜNG HƯỚNG

Phật giáo đồng hành cùng lịch 
sử dân tộc
Năm 1981, Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) được thành 
lập, thể hiện ý chí và nguyện vọng 
của Tăng Ni, Phật tử cả nước về 
một ngôi nhà chung. Trải qua 39 
năm hoạt động, GHPGVN đã thể 
hiện rõ vai trò, vị trí của Phật giáo 
và dân tộc với phương châm “Đạo 
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” 
và thực hiện những việc làm thiết 
thực ích đạo, lợi đời, khẳng định 
mối quan hệ gắn bó không thể 
tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Ngay từ khi Phật giáo được 
truyền bá đến Việt Nam, với tinh 
thần “Phật pháp tại thế gian 
bất ly thế gian pháp”, Phật giáo 
đã không xung đột với văn hóa 
truyền thống mà cùng phát triển 
với lịch sử dân tộc. Những ứng xử 
trong gia đình và xã hội trở nên 
tương đồng với các quy chuẩn 
của Phật giáo. Phật giáo nói đến 
tứ trọng ân gồm: ân Tổ quốc, ân 
đồng bào, ân cha mẹ, ân thầy cô 
đều là những yếu tố gần gũi với 
truyền thống văn hóa của người 
Việt. Những yếu tố đó cũng thật 

gần với tam cương, ngũ thường 
của Nho giáo. Nhiều ngôi chùa 
có phối thờ các anh hùng dân tộc, 
những người có công với nước là 
một mẫu hình văn hóa đặc trưng 
của Phật giáo nước ta.

Lần giở những trang sử hào hùng 
của dân tộc, tinh thần nhập thế của 
đạo Phật đã thúc đẩy các vị cao 
tăng cùng quan quân và nhân dân 
đứng lên chống ách ngoại xâm. 
Thời Đinh Tiên Hoàng có thiền sư 
Ngô Chân Lưu được phong làm 
Quốc sư, thời Tiền Lê có thiền 
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sư Đỗ Pháp Thuận và đặc biệt là 
thiền sư Vạn Hạnh có công tạo 
dựng nhà Lý, giúp Lý Công Uẩn 
đăng quang. Khi lên ngôi, vua Lý 
Thái Tổ đã điều hành đất nước 
bằng tinh thần từ bi và hướng 
thiện của Phật giáo, giáo hóa dân 
chúng bằng những chính sách hết 
sức nhân văn và bác ái.

Đời Trần có các thiền sư Đa Bảo, 
Viên Thông, Tuệ Trung Thượng 
Sĩ và đặc biệt là Phật hoàng Trần 
Nhân Tông đã làm rạng danh 
Phật giáo và dân tộc bằng cách 

hài hòa cả hai vai trò, vị vua đạo 
và vua đời. Sự dung hòa một cách 
tài tình giữa Phật giáo và dân tộc 
trong cuộc dựng nước và giữ 
nước đã trở thành tư tưởng chủ 
đạo, góp phần gìn giữ nền tự chủ 
của đất nước.

Đến thời cận đại, lịch sử dân tộc 
cũng ghi nhận những đóng góp 
của Phật giáo vào công cuộc đấu 
tranh và bảo vệ Tổ quốc trong 
những năm tháng chống lại ách 
đô hộ của thực dân và đế quốc. 
Phát huy tinh thần nhập thế tích 

cực của Phật giáo, nhiều nhà sư 
đã “cởi áo cà sa khoác chiến bào” 
cùng quân dân cả nước tham gia 
kháng chiến. Nhiều ngôi chùa đã 
được ghi nhận là cơ sở cách mạng 
nuôi giấu cán bộ. Nhiều vị Tăng 
Ni đã hy sinh vì độc lập dân tộc. 

Hình ảnh Hòa thượng Thích Thế 
Long, chùa Cổ Lễ (Nam Định) 
gia nhập vào đoàn quân đánh giặc 
để bảo vệ quê hương trở thành 
hình tượng không phai trong ký 
ức của tín đồ Phật giáo Việt Nam. 
Sau chiến tranh, Hòa thượng lại 
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trở về chùa xưa tiếp tục cuộc đời 
tu hành của một nhà sư. Hay như 
Hòa thượng liệt sỹ Hữu Nhem 
(Cà Mau) trong kháng chiến 
chống Mỹ giữ chức Phó Chủ tịch 
Mặt trận giải phóng miền Nam 
Việt Nam. Đặc biệt là hành động 
“vị pháp thiêu thân” của Hòa 
thượng Thích Quảng Đức tại Sài 
Gòn ngày 11/6/1963 để phản đối 
chính quyền Ngô Đình Diệm đàn 
áp Phật giáo. Ngọn lửa bất diệt 
của Bồ tát Thích Quảng Đức đã 
làm rạng danh cho những người 
con Phật ở Việt Nam. Ngoài ra 
còn biết bao nhà sư thầm lặng 
góp sức vào thành công của dân 
tộc làm dày thêm lịch sử hào 
hùng của dân tộc.

Kiên định đường hướng “Đạo 
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã 
hội”
Đến khi đất nước được thống 
nhất, thể hiện ý chí và nguyện 
vọng của đông đảo Tăng Ni, Phật 
tử Việt Nam trong và ngoài nước, 
ngày 07/11/1981, GHPGVN được 
thành lập, đánh dấu một trang sử 
mới trong lịch sử Phật giáo nước 
nhà. Đường hướng hành đạo mà 
GHPGVN đưa ra ngay từ những 
ngày đầu thành lâp là Đạo pháp - 
Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội ngày 
càng thể hiện tính đúng đắn và 
hiệu quả. Đường hướng hành đạo 
đó kế thừa mạng mạch Phật pháp 
nghìn năm trên đất nước ta và tạo 
nên bản sắc riêng, rất Việt Nam 
của Phật giáo nước ta.

Sự đúng đắn của đường hướng 
hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - 
Chủ nghĩa xã hội” của GHPGVN 
được thể hiện rõ nét trong báo cáo 
tổng kết nhiệm kỳ I: “GHPGVN 
vào những năm đầu mới thành 
lập, đi từ tình hình nền Phật 
giáo vốn bị phân chia tổ chức, 

hệ phái và ngăn cách cục bộ địa 
phương, tiến đến thực hiện thống 
nhất toàn diện, thống nhất cả 
nước trên nguyên tắc thống nhất 
ý chí và hành động, thống nhất 
lãnh đạo và tổ chức, không sao 
tránh khỏi những nỗi niềm trăn 
trở, day dứt trong nội bộ hàng 
giáo phẩm lãnh đạo các tổ chức, 
hệ phái. Trong tình hình và hoàn 
cảnh ấy, phương châm hành đạo 
Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa 
xã hội hiện ra như ngọn đèn soi 

đường dẫn dắt Giáo hội đi từng 
bước vững chắc để có sự trưởng 
thành như ngày nay”2.
Thực tế đã chứng minh, đường 
hướng hành đạo đó không mâu 
thuẫn với triết lý nhà Phật đề ra. 
Đạo Phật chủ trương đem lại hòa 
bình và hạnh phúc cho chúng 
sinh thì mục đích của chủ nghĩa 
xã hội cũng là đem lại hòa bình, 
tự do và hạnh phúc cho toàn thể 
nhân loại. Bởi vậy, trong bài phát 
biểu của mình nhân dịp đoàn đại 
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biểu GHPGVN đến chào thăm xã 
giao, Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng Phạm Văn Đồng đã nói: 
“Trong quá khứ, Phật giáo Việt 
Nam đã gắn bó chặt chẽ với dân 
tộc trong sự nghiệp dựng nước và 
giữ nước. Lịch sử Việt Nam đã 
xác nhận Phật giáo Việt Nam là 
một tôn giáo từ bản chất, bản sắc, 
từ trong thực tiễn hoạt động của 
mình, biểu hiện truyền thống yêu 
nước, gắn bó chặt chẽ với dân 
tộc, với Tổ quốc. Trong sự nghiệp 

Cách mạng cao cả của dân tộc 
ngày nay, Phật giáo Việt Nam đã 
góp phần xứng đáng. Đối với Việt 
Nam, nói đến tôn giáo là người 
ta nghĩ ngay đến đạo Phật, đến 
những việc làm quý báu, đẹp đẽ 
của đông đảo Tăng Ni, Phật tử. 
Đạo Phật ở Việt Nam đã mang 
màu sắc của dân tộc Việt Nam rõ 
nét. Có thể nói rằng, Phật giáo 
Việt Nam đã góp phần làm sáng 
ngời lý tưởng của dân tộc và 
trưởng thành cùng dân tộc”3.

Cố Hòa thượng Thích Nguyên 
Sinh, đại diện Hội Phật giáo 
Việt Nam thống nhất khẳng 
định: “Kinh nghiệm thực tế cho 
thấy rằng đạo Phật không xa lạ 
với chủ nghĩa xã hội như một số 
người lầm tưởng và mặc cảm lúc 
ban đầu. Đạo Phật là đạo của 
giác ngộ và lý trí, phản đối mọi 
hình thức cuồng tín và mê tín, đề 
cao chính tín thì không có gì đối 
lập với chủ nghĩa xã hội. Đạo 
Phật chủ trương mọi người phải 
chịu trách nhiệm về mọi hành 
động của bản thân mình, đề cao 
nếp sống hoạt động, lành mạnh, 
tích cực, làm mọi điều thiện, 
tránh mọi điều ác, phản đối lý 
luận suông. Điều đó phù hợp với 
chủ nghĩa xã hội”4.

Từ khi thành lập đến nay, 
GHPGVN đã thực sự khiến Phật 
giáo nước nhà chuyển mình tích 
cực. Năng lực điều hành và dẫn 
dắt tín đồ của Tăng Ni được minh 
chứng bằng những con số ấn tượng 
cả về chất và lượng, cơ sở thờ tự 
được trùng tu, tôn tạo, bộ máy tổ 
chức có nhiều thay đổi và hoạt 
động ngày càng hiệu quả5. Phật 
giáo còn là lực lượng tiên phong 
trong nhiều hoạt động xã hội như y 
tế, giáo dục, từ thiện, từ đô thị đến 
nông thôn, từ đồng bằng đến vùng 
sâu vùng xa, kể cả hải đảo, mang 
lại lợi ích cho đạo, cho đời. 
Những thành tựu rực rỡ
Trước những yêu cầu mới của 
thời đại, Giáo hội từng bước có 
những đổi mới phù hợp. 

Giáo hội tạo điều kiện để Tăng 
Ni được tu học nâng cao trình độ 
học vấn bằng việc mở rộng các 
loại hình đào tạo Phật học. Hiện 
nay, trên toàn quốc có 4 Học viện 
Phật giáo ở Hà Nội, Huế, Thành 
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và nhân dân Việt Nam. Chúng 
tôi sẽ trở về nhà nhưng chúng tôi 
không trở về tay không mà chúng 
tôi mang theo rất nhiều những 
giá trị mà chúng tôi đã học hỏi 
được từ nhau, mang theo những 
tình bạn mới, những cam kết mới 
để xây dựng xã hội bền vững 
cùng nhau… góp phần hiện thực 
hóa mục tiêu phát triển bền vững 
của Liên Hợp Quốc”7.
Nhìn lại chặng đường 39 năm 
GHPGVN thực hiện phương 
châm hành đạo “Đạo pháp - Dân 
tộc - Chủ nghĩa xã hội”, chúng ta 
có thể tin tưởng rằng GHPGVN 
sẽ tiếp tục có những bước tiến 
vượt bậc, xây dựng Giáo hội vững 
mạnh, xứng đáng là tổ chức đại 
diện cho Phật giáo Việt Nam trong 
và ngoài nước, tiếp tục có những 
việc làm ích đạo, lợi đời, thể hiện 
truyền thống gắn bó, đồng hành 
cùng dân tộc suốt hàng nghìn năm 
qua của Phật giáo Việt Nam.

Chú thích:
 *1. Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn 
giáo Chính phủ. 
2. Kỷ yếu Đại hội kỳ II, Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam, trang 20.
3. Kỷ yếu Hội nghị Đại biểu thống nhất 
Phật giáo Việt Nam, trang 4. 
4. Kỷ yếu Hội nghị Đại biểu thống nhất 
Phật giáo Việt Nam, trang 18.
5. Theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính 
phủ, tính đến năm 2019, GHPGVN có 
trên 53.000 Tăng Ni, hơn 18.000 cơ sở 
thờ tự và 14 triệu tín đồ. GHPGVN cấp 
tỉnh có 63 tổ chức và GHPGVN cấp 
huyện có trên 400 tổ chức.
6. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 
1000 Tăng Ni sinh của Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam đang theo học tại các quốc 
gia có trường đào tạo Phật học.
7. Phát biểu của Hòa thượng, GS.TS 
Brahmapundit - Chủ tịch Ủy ban Tổ chức 
Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại 
Lễ Bế mạc Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 
năm 2019 tại Hà Nam, Việt Nam.

phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 
Ngoài ra còn có 36 trường Trung 
cao Phật học. Đó là chưa kể các 
lớp sơ cấp Phật học mở tại chùa. 
Chương trình đào tạo thạc sĩ và 
tiến sĩ Phật học cũng được triển 
khai. Giáo hội còn gửi Tăng Ni 
đào tạo nâng cao ở các quốc gia 
có trường Phật học quốc tế6. Đây 
sẽ là nguồn nhân lực kế thừa có 
trình độ Phật học và thế học tốt, 
đáp ứng yêu cầu hoạt động của 
Giáo hội trong thời gian tới.

Khẳng định Phật giáo luôn song 
hành cùng sự trường tồn của dân 
tộc, GHPGVN đã có những bước 
đi mở rộng mặt trận đoàn kết, 
chống lại những âm mưu, thủ 
đoạn phá hoại khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo 
của các thế lực thù địch. Trong 
những năm gần đây, trước xu thế 
hội nhập và toàn cầu hóa đang 
diễn ra nhanh chóng, GHPGVN 
đã đăng cai và tổ chức thành công 
nhiều sự kiện Phật giáo quốc tế 
quan trọng như Đại lễ Phật đản 
Vesak Liên Hợp Quốc vào các 
năm 2008, 2014 và 2019; Hội 

nghị Nữ giới Phật giáo thế giới 
năm 2009, đồng thời cử nhiều 
đoàn đại diện Phật giáo tham dự 
các diễn đàn Phật giáo quốc tế, 
tổ chức các đoàn Phật giáo đến 
với người Việt ở nước ngoài... 
để tranh thủ sự ủng hộ của giới 
Phật giáo chân chính trên toàn 
thế giới, góp phần tuyên truyền 
về đất nước, con người và Phật 
giáo Việt Nam yêu chuộng hòa 
bình, sẵn sàng làm bạn với tất cả 
các quốc gia trên thế giới, đập 
tan những âm mưu lợi dụng Phật 
giáo để gây chia rẽ, mất đoàn kết, 
phá hoại sự nghiệp xây dựng nhà 
nước xã hội chủ nghĩa và thành 
quả cách mạng của nhân dân ta. 

Đáp lại những nỗ lực đó, Hòa 
thượng, GS.TS Brahmapundit - 
Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc 
tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 
khẳng định tại Lễ Bế mạc Đại lễ 
Vesak 2019 “Vesak lần này đã 
thật sự thành công lớn, chúng tôi 
đã có một khoảng thời gian rất 
tuyệt vời bên nhau nhờ vào lòng 
mến khách và sự rộng lượng của 
Chính phủ Việt Nam, GHPGVN 
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